LÀM RÕ THÊM VỀ LẬP DỰ TOÁN DOANH THU - CHI PHÍ, KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ
                                                                                                    ThS. Nguyễn Thị Hồng Sương

        Trong điều kiện du lịch phát triển như hiện nay, doanh nghiêp kinh doanh dịch vụ du lịch tour phải tiến hành xây dựng các chiến lược kinh doanh cũng như vạch ra các kế hoạch cụ thể để thực hiện các chiến lược đó. Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tour cần thiết phải tiến hành lập dự toán chi phí, doanh th, kết quả kinh doanh  giúp nhà quản trị doanh nghiệp điều hành và quản lý hiệu quả hơn.
Dự báo doanh thu
      Dự toán doanh thu là dự toán khởi đầu trong quá trình lập dự toán. Để lập được dự toán doanh thu, kế toán phải căn cứ tình hình tiêu thụ các kỳ trước, chiến lược sản xuất kinh doanh, chiến lược marketing, phương án sản xuất kinh doanh tối ưu,... Từ đó, kế toán quản trị sẽ xác định khối lượng tour du lịch thực hiện trong vòng đời sản phẩm. Những tour du lịch nào đang ở giai đoạn phát triển thì có kế hoạch tăng số lượng tour nhằm thu lợi nhuận cao, những tour du lịch nào ở giai đoạn bão hòa hay suy thoái thì giảm khối lượng tour tránh thua lỗ trong kinh doanh.  Dự toán doanh thu sẽ được lập chi tiết cho từng loại tour du lịch theo từng đơn vị trực thuộc. Dự toán doanh thu có thể lập như sau:
                                               DỰ TOÁN DOANH THU

	Mã tour
	Tên tour du lịch
	Tháng 1
	Tháng 2
	Tháng 3
	Quý I

	1. Số lượng tour du lịch dự kiến
	
	
	
	

	............................
	
	
	
	

	2. Giá 1 tour du lịch dự kiến
	
	
	
	

	......................
	
	
	
	

	3. Doanh thu dự kiến (1)*(2)
	
	
	
	


     Trên cơ sở dự toán doanh thu, kế toán sẽ lập dự toán chi phí trực tiếp cho các tour  du lịch đó cũng như chi phí quản lý chung và từ đó sẽ lập dự toán kết quả kinh doanh. Dự toán chi phí trực tiếp như: dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp.
Dự toán chi phí trực tiếp
 + Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

    Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp là yếu tố chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí, căn cứ vào nhu cầu của các tour du lịch trong kỳ cũng như tính chất từng tour dịch vụ để dự toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp. Đối với doanh nghiệp kinh doanh trong  dịch vụ du lịch tour rất phức tạp như: chi phí nhiên liệu cho phương tiện vận tải, chi phí ăn uống, phòng ngủ,.... Chí phí nguyên vật liệu trực tiếp dự kiến được xác định như sau:

        Chi phí NVL trực tiếp dự kiến = Số lượng tour du lịch dự kiến* Định mức chi phí NVLTT

 Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp có thể được thiết kế như sau:
                                 DỰ TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP

	Mã tour
	Tên tour du lịch
	Tháng 1
	Tháng 2
	Tháng 3
	Quý I

	1. Số lượng tour du lịch cần thực hiện
	
	
	
	

	............................
	
	
	
	

	2. Định mức tiêu hao nguyên vật liệu
	
	
	
	

	......................
	
	
	
	

	3. Tổng định mức tiêu hao NVL (1)*(2)
	
	
	
	

	4. Nhu cầu dự trữ NVL cuối kỳ
	
	
	
	

	5. Tổng nhu cầu NVL (3)+(4)
	
	
	
	

	6. Lượng NVL tồn kho đầu kỳ
	
	
	
	

	7. Nhu cầu NVL dự kiến (5)-(6)
	
	
	
	

	8. Định mức giá NVL
	
	
	
	

	9. Chi phí NVL trực tiếp dự kiến (7)*(8)
	
	
	
	


+ Dự toán chi phí nhân công trực tiếp
       Căn cứ để lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tour là khối lượng tour du lịch cần thực hiện, định mức thời gian thực hiện 1 tour du lịch và đơn giá giờ công trực tiếp 1 tour du lịch có thể được xác định công thức sau:

      Dự toán chi phí NCTT = Khối lượng tour du lịch dự kiến * Định mức thời gian thực hiện 1 tour * Đơn gia giờ công trực tiếp 1 tour du lịch

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tour có tính chất công việc đa dạng nên thời gian lao động cho từng dạng công việc được xác định với định mức giá của lao động tính cho từng tour du lịch. Cuối cùng là tổng hợp lại để dự toán chi phí nhân công trực tiếp cho toàn doanh nghiệp. Dự toán chi phí nhân công trực tiếp được thiết kế như sau:

                             DỰ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP
	Mã tour
	Tên tour du lịch
	Tháng 1
	Tháng 2
	Tháng 3
	Quý I

	1. Số lượng tour du lịch dự kiến
	
	
	
	

	............................
	
	
	
	

	2. Định mức thời gian thực hiện 1 tour du lịch
	
	
	
	

	......................
	
	
	
	

	3. Đơn giá giờ công trực tiếp 1 tour
	
	
	
	

	.................
	
	
	
	

	4. Chi phí nhân công trực tiếp dự kiến (1*2*3)
	
	
	
	


+ Dự toán chi phí sản xuất chung
        Để kiểm soát được sự biến động của chi phí sản xuất chung. Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tour nên phân chia chi phí theo cách ứng xử của chi phí (biến phí, định phí). Chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp du lịch tour thường không thay đổi nhiều so với kỳ thực tế, vì vậy có thể dựa vào chi phí thực tế phát sinh kỳ trước để ước tính chi phí sản xuất chung cho kỳ này. 

	Dự toán chi phí SXC
	=
	Dự toán định phí SXC
	+
	Dự toán biến phí SXC



Nên vấn đề cơ bản khi lập dự toán chi phí sản xuất chung là cần xác định dự toán phần biến phí sản xuất chung. Khi lập dự toán chi phí sản xuất chung nên dự toán sự biến đổi của các chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí công cụ,... Đối với biến phí sản xuất chung được xác định theo công thức:

	Biến phí sản xuất chung
	=
	Tổng thời gian lao động trực tiếp
	X
	Đơn giá  biến phí SXC

	
	
	
	
	

	Chỉ tiêu
	Tháng
	Tháng
	Tháng 
	Cả quý

	1. Tổng thời gian lao động trực tiếp
	
	
	
	

	2. Đơn gía biến phí SXC
	
	
	
	

	3. Tổng biến phí SXC (3) = (1) x (2)
	
	
	
	

	4. Định phí SXC
	
	
	
	

	5. Tổng chi phí sản xuất chung(5) = (3) + (4)
	
	
	
	


+ Dự toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp
           Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là việc dự kiến các khoản chi phí sẽ phát sinh trong kỳ kế hoạch để phục vụ cho quá trình bán hàng và quản lý chung toàn doanh nghiệp.  
Tương tự như dự toán chi phí sản xuất chung, dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng được lập dựa trên cơ sở biến phí và định phí của chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

	Dự toán chi phí BH (QLDN)
	=
	Dự toán định phí BH (QLDN)
	+
	Dự toán biến phí BH (QLDN)

	Biến phí BH (QLDN)
	=
	Tiêu thức phân bổ biến phí BH (QLDN)
	x
	Đơn giá phân bổ biến phí BH (QLDN)


Thông thường, tiêu thức phân bổ biến phí bán hàng được xây dựng trên khối lượng hàng tiêu thụ, còn tiêu thức phân bổ biến phí quản lý doanh nghiệp có thể xây dựng trên tổng thời gian lao động trực tiếp giống như chi phí sản xuất chung.
                                         DỰ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG
	Mã tour
	Tên tour du lịch
	Tháng 1
	Tháng 2
	Tháng 3
	Quý I

	1. Số lượng tour du lịch dự kiến
	
	
	
	

	............................
	
	
	
	

	2.Đơn giá biến phí bán hàng
	
	
	
	

	......................
	
	
	
	

	3. Tổng biến phí bán hàng (1)*(2)
	
	
	
	

	.................
	
	
	
	

	4. Định phí bán hàng
	
	
	
	

	........
	
	
	
	

	5. Tổng chi phí bán hàng dự kiến (3+4)
	
	
	
	


           DỰ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
	Mã tour
	Tên tour du lịch
	Tháng 1
	Tháng 2
	Tháng 3
	Quý I

	1. Tổng thời gian thực hiện tour du lịch dự kiến
	
	
	
	

	............................
	
	
	
	

	2.Đơn giá biến phí  QLDN
	
	
	
	

	......................
	
	
	
	

	3. Tổng biến phí QLDN (1)*(2)
	
	
	
	

	.................
	
	
	
	

	4. Định phí QLDN
	
	
	
	

	5. Tổng chi phí QLDN dự kiến (3+4)
	
	
	
	


Dự toán kết quả hoạt động kinh doanh
    Dự toán kết quả hoạt động kinh doanh là dự kiến lợi nhuận mang lại trong một kỳ kinh doanh. Dự toán kết quả hoạt động kinh doanh là cơ sở để tiến hành, kiểm tra và hướng mọi hoạt động của doanh nghiệp tới hiệu quả mong muốn. Dự toán kết quả hoat động kinh doanh nên lâp theo cách ứng xử chi phí để phục vụ nhu cầu thông tin kế toán quản trị. Căn cứ vào các dự toán đã lập ở trên, kế toán tiến hành lập dự toán kết quả hoat động kinh doanh theo mẫu sau:

                  DƯ TOÁN KẾT QUẢ HOAT ĐỘNG KINH DOANH

	Chỉ tiêu
	Tháng
	Tháng
	Tháng 
	Cả quý

	1. Doanh thu tiêu thụ
	
	
	
	

	2. Biến phí
	
	
	
	

	- Biến phí sản xuất
	
	
	
	

	- Biến phí bán hàng
	
	
	
	

	- Biến phí QLDN
	
	
	
	

	3. Số dư đảm phí (1) - (2)
	
	
	
	

	4. Định phí
	
	
	
	

	- Định phí sản xuất
	
	
	
	

	- Định phí bán hàng
	
	
	
	

	- Định phí QLDN
	
	
	
	

	5. Lợi nhuần thuần (3)-(4)
	
	
	
	


Kết luận: Dự toán doanh thu, chi phí và dự toán kết quả hoạt động kinh doanh nên lập hàng năm và chi tiết theo từng tháng (quý). Hệ thống dự toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh rất hữu ích đối với công tác quản lý các doanh nghiệp dịch vụ du lịch tour. Hệ thống dự toán này sẽ giúp các doanh nghiệp bố trí, huy động và sử dụng nguồn lực trong quá trình sản xuất kinh doanh.
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